
TT Lớp/khóa Sĩ số Môn thi Ngày thi Ca Phòng

1 Công nghệ thông tin 22.1 15 Khai phá dữ liệu 20/05/2015 1 109A5

2 Kinh tế Xây dựng 22.1 59 Quản lý tài chính trong đầu tư xây dựng 20/05/2015 3 503A7

3 Quản lý XD CTGT 22.1 7 Quản lý rủi ro trong XD 20/05/2015 1 107A5

4 Kỹ thuật XD CTGT đô thị 22.1 9 Kết cấu bê tông hiện đại trong CTGT đô thị 20/05/2015 2 107A5

5 Quản trị kinh doanh A22.1 42 Quản trị chiến lược 20/05/2015 3 502A7

6 Xây dựng cầu, hầm 22.1 59 Chẩn đoán và đánh giá kết cấu hầm 20/05/2015 4 503A7

7 XD đường ô tô và đường TP 22.1 101 Quy hoạch, kỹ thuật và tổ chức giao thông 20/05/2015 3 305A5

8 XD sân bay 22.1 10 Quaản lý, đánh giá, duy tu sửa chữa CT hàng không 20/05/2015 3 109A5

9 Kỹ thuật điện tử 22.1 2 Các hệ thống thời gian thực 20/05/2015 3 107A5

10 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Thiết kế cầu hầm đô thị nâng cao 20/05/2015 2 109A5

11 Tự động hóa 22.1 4 Quản lý chất lượng và dự án 20/05/2015 4 107A5

12 XD đường sắt 22.1 5 Kết cấu tầng trên đường ray không khe nối 20/05/2015 1 306A5

13 Kỹ thuật viễn thông 22.1 9 Mã hóa và xử lý ảnh 20/05/2015 4 109A5

14 Tổ chức và quản lý VT ĐBTP 1 22.1 5 Quaản lý thông tin trong DN vận tải 20/05/2015 2 306A5

15 Tổ chức và quản lý VT ĐS 1 22.1 5 Tổ chức công tác liên vận đường sắt quốc tế 20/05/2015 3 306A5

16 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17 Dao động, rung và ồn trong ô tô - máy kéo 20/05/2015 2 502A7

17 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4 Tổ chức tối ưu công tác sửa chữa máy thi công 20/05/2015 1 210A3

18 Công nghệ thông tin 22.2 19 An toàn thông tin 20/05/2015 1 203A5
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19

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Quan trắc biến dạng công trình 20/05/2015 2 210A3

20 Kỹ thuật viễn thông 22.2 8 Truyền dẫn số nâng cao 20/05/2015 4 306A5

21 Kỹ thuật cơ khí động lực 22.2 26 Truyền nhiệt ứng dụng 20/05/2015 4 303A5

22 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Quan trắc biến dạng công trình 20/05/2015 4 108A5

23 Quản lý XD A 22.2 47 Điều khiển học kinh tế 20/05/2015 2 503A7

24 Quản trị kinh doanh 22.2 44 Kinh tế đầu tư 20/05/2015 4 502A7

25 Tổ chức và quản lý vận tải 22.2 12 Kinh tế đầu tư 20/05/2015 4 502A7

26 Công nghệ thông tin 22.1 15 An toàn và bảo mật thông tin 23/05/2015 1 109A5

27 Kinh tế Xây dựng 22.1 59 Tổ chức SX trong XD và sửa chữa CTGT 23/05/2015 4 104A5

28 Quản lý XD CTGT 22.1 7 Quản lý chi phí XD 23/05/2015 4 109A5

29 Kỹ thuật XD CTGT đô thị 22.1 9 Công nghệ mới trong XD CTGT đô thị 23/05/2015 2 109A5

30 Quản trị kinh doanh A22.1 42 Kế toán quản trị 23/05/2015 4 302A5

31 Xây dựng cầu, hầm 22.1 59 Công nghệ tiên tiến sửa chữa và tăng cường cầu 23/05/2015 4 201A5

32 XD đường ô tô và đường TP 22.1 101 Công nghệ mới trong XD mặt đường 23/05/2015 4 108A5

33 XD sân bay 22.1 10 Thiết kế và CN XD mặt đường mềm đường ô tô và sân bay 23/05/2015 3 109A5

34 Kỹ thuật điện tử 22.1 2 Quản lý chất lượng và dự án 23/05/2015 1 107A5

35 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Quy hoạch các hệ thống hạ tầng KT đô thị 23/05/2015 1 306A5

36 Tự động hóa 22.1 4 Điều khiển thông minh 23/05/2015 2 107A5

37 XD đường sắt 22.1 5 CN hiện đại XD đường sắt tốc độ cao 23/05/2015 3 107A5

38 Kỹ thuật viễn thông 22.1 9 An ninh trong hệ thống thông tin di động 23/05/2015 2 306A5

39 Tổ chức và quản lý VT ĐBTP 1 22.1 5 Điều tra kinh kế kỹ thuật và dự báo trong vận tải 23/05/2015 4 107A5



40 Tổ chức và quản lý VT ĐS 1 22.1 5 Tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh đường sắt 23/05/2015 1 210A3

41 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17 Truyền động thủy lực và khí nén trong ô tô - máy kéo 23/05/2015 3 306A5

42 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4 Thử nghiệm máy XD 23/05/2015 2 210A3

43 Công nghệ thông tin 22.2 19 Trí tuệ nhân tạo nâng cao 23/05/2015 1 104A5

44 Kỹ thuật viễn thông 22.2 8 Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hóa 23/05/2015 4 306A5

45 Công nghệ thông tin 22.1 15 Suy diễn tự động 27/05/2015 1 109A5

46 Kinh tế Xây dựng 22.1 59 Quản lý đầu tư và XD giao thông 27/05/2015 3 503A7

47 Quản lý XD CTGT 22.1 7 Chuẩn đoán và đánh giá kết cấu cầu hầm 27/05/2015 1 210A3

48 Kỹ thuật XD CTGT đô thị 22.1 9 Thiết kế CTGT đô thị chịu tác động của tải trọng đặc biệt 27/05/2015 2 109A5

49 Quản trị kinh doanh A22.1 42 Quản lý chất lượng sản phẩm 27/05/2015 2 503A7

50 Xây dựng cầu, hầm 22.1 59 Kết cấu cầu hệ dây và hệ liên hợp 27/05/2015 4 503A7

51 XD đường ô tô và đường TP 22.1 101 Kiểm định, đánh giá chất lượng CT đường ô tô 27/05/2015 4 108A5

52 XD sân bay 22.1 10 Thiết kế và CN XD nền đường ô tô và sân bay 27/05/2015 3 109A5

53 Kỹ thuật điện tử 22.1 2 Công nghệ nano điện tử 27/05/2015 2 210A3

54 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Thoát nước đô thị 27/05/2015 4 109A5

55 Tự động hóa 22.1 4 Điều khiển quá trình nâng cao 27/05/2015 3 210A3

56 XD đường sắt 22.1 5 Thiết kế đường sắt thứ hai 27/05/2015 4 210A3

57 Kỹ thuật viễn thông 22.1 9 Phân tích và thiết kế anten 27/05/2015 1 306A5

58 Tổ chức và quản lý VT ĐBTP 1 22.1 5 Marketing vận tải 27/05/2015 1 107A5

59 Tổ chức và quản lý VT ĐS 1 22.1 5 Marketing trong vận tải đường sắt 27/05/2015 2 107A5

60 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17 Đoàn ô tô và máy kéo 27/05/2015 2 306A5



61 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4 Máy thi công chuyên dùng trong XD theo CN tiên tiến 27/05/2015 3 107A5

62 Công nghệ thông tin 22.2 19 Cơ sở dữ liệu nâng cao 27/05/2015 1 203A5

63

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Mô hình hóa và phân tích kết cấu nâng cao 27/05/2015 4 107A5

64 Kỹ thuật viễn thông 22.2 8 Thiết kế mạch tích hợp 27/05/2015 3 306A5

65 Kỹ thuật cơ khí động lực 22.2 26 Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm 27/05/2015 2 502A7

66 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Phương pháp phâần tử hữu hạn ứng dụng 27/05/2015 3 305A5

67 Quản lý XD A 22.2 47 Quản lý thông tin 27/05/2015 1 104A5

68 Quản trị kinh doanh 22.2 44 Triết học 27/05/2015 4 303A5

69 Tổ chức và quản lý vận tải 22.2 12 Triết học 27/05/2015 4 303A5

70 Quản lý Xây dựng B22.2 30 Điều khiển học kinh tế 30/05/2015 4 104A5

71 Kỹ thuật XD CTGT B22.2 23 Vật liệu xây dựng mới 30/05/2015 4 302A5

72 Kinh tế Xây dựng 22.1 59 Quản lý thực hiện dự án đầu tư 30/05/2015 3 503A7

73 Quản lý XD CTGT 22.1 7 Kiểm định, đánh giá chất lượng CT đường ô tô 30/05/2015 1 109A5

74 Kỹ thuật XD CTGT đô thị 22.1 9 Bảo trì công trình GT đô thị 30/05/2015 2 109A5

75 Quản trị kinh doanh A22.1 42 Quản trị rủi ro trong kinh doanh 30/05/2015 4 201A5

76 Xây dựng cầu, hầm 22.1 59 Lý thuyết thiết kế và tính toán cầu hiện đại 30/05/2015 4 503A7

77 XD đường ô tô và đường TP 22.1 101 Quản lý và khai thác đường ô tô 30/05/2015 1 108A5

78 XD sân bay 22.1 10

Các công nghệ vật liệu tiến bộ trong XD sân bay - cảng hàng 

không 30/05/2015 3 306A5

79 Kỹ thuật điện tử 22.1 2 Giao tiếp âm thanh người máy 30/05/2015 1 210A3

80 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Quy hoạch và tổ chức giao thông đô thị 30/05/2015 4 306A5

81 Tự động hóa 22.1 4 Chuyên đề mới trong lĩnh vực Tự động hóa - Điều khiển 30/05/2015 2 210A3



82 XD đường sắt 22.1 5 Nguyên lý tính toán nền đường sắt tốc độ cao 30/05/2015 3 210A3

83 Kỹ thuật viễn thông 22.1 9 Mạng thế hệ sau và dịch vụ 30/05/2015 1 306A5

84 Tổ chức và quản lý VT ĐBTP 1 22.1 5 Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải 30/05/2015 4 210A3

85 Tổ chức và quản lý VT ĐS 1 22.1 5 Tổ chức khai thác đường sắt đô thị 30/05/2015 1 107A5

86 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17 Động cơ ô tô nâng cao 30/05/2015 3 109A5

87 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4

Ảnh hưởng môi trường khai thác đến độ bền và tuổi thọ máy 

XD - xếp dỡ 30/05/2015 2 107A5

88 Công nghệ thông tin 22.2 19 Công nghệ phần mềm nâng cao 30/05/2015 4 109A5

89

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Kết cấu thép nâng cao 30/05/2015 3 107A5

90 Kỹ thuật viễn thông 22.2 8 Mạng số liệu nâng cao 30/05/2015 4 107A5

91 Kỹ thuật cơ khí động lực 22.2 26 Điều khiển tự động trong cơ khí 30/05/2015 4 502A7

92 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Độ tin cậy kết cấu công trình 30/05/2015 3 305A5

93 Quản lý XD A 22.2 47 Phân tích kinh tế 30/05/2015 4 303A7

94 Quản trị kinh doanh 22.2 44 Tổ chức quản lý sản xuất và dịch vụ 30/05/2015 4 302A7

95 Tổ chức và quản lý vận tải 22.2 12 Tổ chức quản lý sản xuất và dịch vụ 30/05/2015 2 306A5

96 Quản lý Xây dựng B22.2 30 Quản lý và phát triển công nghệ 31/05/2015 3+4 102A2

97 Kỹ thuật XD CTGT B22.2 23 Tiếng Anh 31/05/2015 3+4 103A2

98 Kinh tế Xây dựng 22.1 59 Kiểm toán và phân tích kinh tế 03/06/2015 3 503A7

99 Quản lý XD CTGT 22.1 7 Công nghệ tiên tiến sửa chữa và tăng cường cầu 03/06/2015 1 109A5

100 Kỹ thuật XD CTGT đô thị 22.1 9 Phân tích, đánh giá sự cố công trình 03/06/2015 2 109A5

101 Quản trị kinh doanh A22.1 42 Quản trị dự án 03/06/2015 3 502A7

102 Xây dựng cầu, hầm 22.1 59 Cơ sở phân tích kết cấu cầu 03/06/2015 4 503A7



103 XD đường ô tô và đường TP 22.1 101 Tổ chức thi công và quản lý XD đường 03/06/2015 4 108A5

104 XD sân bay 22.1 10 Tổ chức thi công  và quản lý XD sân bay 03/06/2015 3 109A5

105 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Đường sắt đô thị 03/06/2015 4 306A5

106 XD đường sắt 22.1 5 Cấu tạo và tính toán kết cấu đường sắt không đá 03/06/2015 3 210A3

107 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17 Các hệ thống điều khiển bằng máy tính trên ô tô 03/06/2015 4 109A5

108 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4 Truyền động thủy lực trên máy XD 03/06/2015 1 210A3

109

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Thiết kế tối ưu 03/06/2015 2 210A3

110 Kỹ thuật viễn thông 22.2 8 Mạng không dây và ứng dụng 03/06/2015 4 210A3

111 Kỹ thuật cơ khí động lực 22.2 26 Cơ kỹ thuật nâng cao 03/06/2015 1 203A5

112 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Địa kỹ thuật ứng dụng 03/06/2015 3 305A5

113 Quản lý XD A 22.2 47 Kinh tế đầu tư 03/06/2015 1 104A5

114 Quản trị kinh doanh 22.2 44 Điều khiển học kinh tế 03/06/2015 2 503A7

115 Tổ chức và quản lý vận tải 22.2 12 Điều khiển học kinh tế 03/06/2015 2 503A7

116 Quản lý Xây dựng B22.2 30 Tổ chức quản lý sản xuất và dịch vụ 06/06/2015 4 106A5

117 Kỹ thuật XD CTGT B22.2 23 Ổn định và động lực học công trình 06/06/2015 1 302A5

118 Quản trị kinh doanh B22.1 35 Quản trị Marketting 06/06/2015 4 302A5

119 Quản trị kinh doanh A22.1 42 Quản trị công nghệ 06/06/2015 4 201A5

120 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 22.1 13 Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 06/06/2015 1 109A5

121 XD đường sắt 22.1 5

Thí nghiệm trong XD đường sắt và phương pháp xử lý kết quả 

thí nghiệm 06/06/2015 2 109A5

122 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17 Ma sát, mòn và bôi trơn trong máy móc 06/06/2015 2 302A5

123 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4 Ma sát, mòn và bôi trơn trong máy móc 06/06/2015 3 109A5



124

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Kết cấu liên hợp 06/06/2015 4 109A5

125 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Ổn định và động lực học công trình 06/06/2015 3 305A5

126 Quản lý XD A 22.2 47 Thẩm định DA đầu tư công trong xây dựng 06/06/2015 4 104A5

127 Quản trị kinh doanh 22.2 44 Quaản lý thông tin 06/06/2015 4 301A5

128 Tổ chức và quản lý vận tải 22.2 12 Quản lý thông tin 06/06/2015 4 301A5

129 Quản lý Xây dựng B22.2 30 Triết học 07/06/2015 3+4 102A2

130 Kỹ thuật XD CTGT B22.2 23 Quan trắc biến dạng công trình 07/06/2015 3+4 103A2

131 Quản trị kinh doanh B22.1 35 Quản trị dự án 07/06/2015 3+4 101aA2

132 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17

Hệ thống tự động điều khiển và chuẩn đoán trên động cơ đốt 

trong 10/06/2015 3 109A5

133 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4

Hệ thống tự động điều khiển và chuẩn đoán trên động cơ đốt 

trong 10/06/2015 1 109A5

134

Kỹ thuật XD CT dân dụng và CN 

22.2 4 Kết cấu bê tông dự ứng lực nâng cao 10/06/2015 2 109A5

135 Kỹ thuật XD CTGT A 22.2 103 Cơ học chất lỏng công trình 10/06/2015 4 108A5

136 Quản lý XD A 22.2 47 Triết học 10/06/2015 3 503A7

137 Quản trị kinh doanh 22.2 44 Phân tích kinh tế 10/06/2015 4 503A7

138 Tổ chức và quản lý vận tải 22.2 12 Phân tích kinh tế 10/06/2015 4 109A5

139 Quản lý Xây dựng B22.2 30 Tiếng Anh 13/06/2015 4 104A5

140 Kỹ thuật XD CTGT B22.2 23 Địa kỹ thuật ứng dụng 13/06/2015 4 105A5

141 Quản trị kinh doanh B22.1 35 Quản trị chiến lược 13/06/2015 4 201A5

142 Kỹ thuật ô tô, máy kéo 22.1 17 Tính toán kết cấu thép trên các phương tiện GTVT 13/06/2015 4 302A7

143 Máy XD - xếp dỡ 22.1 4 Tính toán kết cấu thép trên các phương tiện GTVT 13/06/2015 1 109A5

144 Quản trị kinh doanh 22.2 44 Quản lý và phát triển Công nghệ 13/06/2015 4 302A5



145 Tổ chức và quản lý vận tải 22.2 12 Quản lý và phát triển CN 13/06/2015 2 109A5

146 Quản lý Xây dựng B22.2 30 Kinh tế đầu tư 14/06/2015 3+4 102A2

147 Kỹ thuật XD CTGT B22.2 23 Cơ học chất lỏng công trình 14/06/2015 3+4 103A2

148 Quản trị kinh doanh B22.1 35 Kế toán quản trị 14/06/2015 3+4 101aA2


